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THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN


LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP & PTNT


(Kèm theo Quyết định số 2951/QĐ-CT, ngày 31/10/2011)


PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH


		TT

		Tên thủ tục hành chính



		Lĩnh vực Chăn nuôi



		1 

		Cấp chứng chỉ chất lượng giống cho bò đực giống sử dụng để phối giống trực tiếp nuôi tại hộ gia đình.



		Lĩnh vực Kiểm lâm, Lâm nghiệp



		2 

		Khai thác các loại lâm sản ngoài gỗ, tre nứa trong rừng tự nhiên, rừng trồng (Trừ phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của rừng đặc dụng) (Đối với chủ rừng là hộ gia đình)



		3 

		Khai thác tận dụng trên diện tích giải phóng mặt bằng để xây dựng công trình hoặc sử dụng vào mục đích khác (Đối với chủ rừng là hộ gia đình)



		4 

		Khai thác gỗ rừng trồng tập trung bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại (Đối với chủ rừng là hộ gia đình)



		5

		Khai thác tận dụng đối với rừng tự nhiên trong quá trình thực hiện các biện pháp lâm sinh (Đối với chủ rừng là hộ gia đình)





PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH


* LĨNH VỰC CHĂN NUÔI


1. Thủ tục: Cấp chứng chỉ chất lượng giống cho bò đực giống sử dụng để phối giống trực tiếp nuôi tại hộ gia đình

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1. Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật.


Bước 2. Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện.


Thời gian tiếp nhận: giờ hành chính tất cả các ngày trong tuần (trừ ngày lễ và ngày nghỉ).


Bước 3. Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ


- Nếu hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


- Nếu hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hoàn thiện đúng quy định.


Bước 4. Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.


Bước 5. Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - UBND cấp huyện.



		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - UBND cấp huyện



		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ:


- Bản sao Chứng minh nhân dân hoặc Sổ hộ khẩu gia đình;


- Văn bản đề nghị cấp chứng chỉ chất lượng giống cho bò đực giống để phối giống trực tiếp;


- Lý lịch, nguồn gốc bò đực giống;


- Giấy chứng nhận về tiêm phòng và vệ sinh thú y bò đực giống;


- Kết quả bình tuyển, giám định bò đực giống;


- Hồ sơ theo dõi giống.


b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)



		Thời hạn giải quyết 

		15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ



		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp huyện


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): không



		Đối tượng thực hiện TTHC

		- Cá nhân


- Tổ chức



		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Chứng chỉ



		Phí, lệ phí (nếu có)

		Không



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Không



		Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính

		Không



		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Pháp lệnh số 16/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24/3/2004 về giống vật nuôi;


- Quyết định số 66/2005/QĐ-BNN ngày 31/10/2005 của Bộ Nông nghiệp & PTNT ban hành quy định về quản lý, sử dụng bò đực giống;


- Thông tư số 19/2011/TT-BNN ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực chăn nuôi theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15/12/2010.





* LĨNH VỰC KIỂM LÂM, LÂM NGHIỆP

2. Thủ tục: Khai thác các loại lâm sản ngoài gỗ, tre nứa trong rừng tự nhiên, rừng trồng (Trừ phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của rừng đặc dụng) (Đối với chủ rừng là hộ gia đình)

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1: Hộ gia đình chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2: Hộ gia đình nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - UBND cấp huyện.


 * Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ, lễ, tết).


Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ


- Nếu hồ sơ  đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người nộp.

- Nếu hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ, thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hoàn thiện đúng quy định.


Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.


Bước 5: Hộ gia đình nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - UBND cấp huyện.



		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - UBND cấp huyện



		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


- Văn bản đề nghị khai thác các loại lâm sản ngoài gỗ, tre nứa trong rừng tự nhiên, rừng trồng của hộ gia đình;


- Thuyết minh thiết kế khai thác (theo mẫu);


- Sơ đồ khu khai thác.


 b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



		Thời hạn giải quyết 

		10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.



		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân



		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  UBND cấp huyện

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):  Không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp huyện

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.



		Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính

		Giấy phép



		Phí, lệ phí (nếu có)

		Không



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Thuyết minh thiết kế khai thác 


(theo mẫu Phụ lục 01 ban hành kèm Thông tư số 35/2011/TT-BNNPTNT ngày 20/5/2011 của Bộ Nông nghiệp & PTNT hướng dẫn thực hiện khai thác, tận thu gỗ và lâm sản ngoài gỗ)



		Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính

		Các loại lâm sản trong danh mục quản lý CITES và nhựa thông trong rừng tự nhiên, rừng trồng bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại.



		Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

		- Luật Bảo vệ phát triển rừng ngày 03/12/2004;

- Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 3/3/2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ phát triển rừng;

- Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính Phủ về ban hành quy chế quản lý rừng;

- Thông tư số 35/2011/TT-BNNPTNT ngày 20/5/2011 của Bộ Nông nghiệp & PTNT hướng dẫn thực hiện khai thác, tận thu gỗ và lâm sản ngoài gỗ.





Phụ lục 1: Mẫu đề cương thuyết minh thiết kế khai thác


(Kèm theo Thông tư số 35/2011/TT-BNNPTNT ngày 20 tháng  5 năm 2011


của Bộ Nông nghiệp và PTNT)


Đơn vị chủ quản:…………       CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Tên đơn vị………………..                         Độc lập - Tự do – Hạnh phúc



ĐỀ CƯƠNG


THUYẾT MINH THIẾT KẾ KHAI THÁC


I. Đặt vấn đề:



- Tên chủ rừng (đơn vị khai thác)……………………………………………. 



- Mục đích khai thác…………………………………………………………..


II. Tình hình cơ bản khu khai thác


1. Vị trí, ranh giới khu khai thác:


a) Vị trí: Thuộc lô………………., khoảnh,……………….. Tiểu khu …...;


b) Ranh giới:


- Phía Bắc giáp…………………………..


- Phía Nam giáp…………………………..


- Phía Tây giáp…………………………..


- Phía Đông giáp…………………………..


2. Diện tích khai thác:…………..ha;


3. Loại rừng đưa vào khai thác.


III Các chỉ tiêu kỹ thuật lâm sinh:


1. Tổng trữ lượng, trữ lượng bình quân…………………..………………..…..


2. Sản lượng cây đứng…


3. Tỉ lệ lợi dụng: 


4. Sản lượng khai thác.


(kèm theo biểu tài nguyên và các chỉ tiêu lâm học)


IV. Sản phẩm khai thác: 


- Tổng sản lượng khai thác…………… (phân ra từng lô, khoảnh), cụ thể:


+ Gỗ: số cây…….…., khối lượng ………..….m3 


+ Lâm sản ngoài gỗ……………….(( m3/ cây/tấn..)


- Chủng loại sản phẩm (Đối với gỗ phân theo từng loài, từng nhóm gỗ; đối với lâm sản ngoài gỗ phân theo từng loài)


(kèm theo biểu sản phẩm khai thác)


V. Biện pháp khai thác, thời gian hoàn thành.



a) Chặt hạ:



b) Vận xuất:



c) vận chuyển



d) vệ sinh rừng sau khai thác



e) Thời gian hoàn thành.


VI. Kết luận, kiến nghị.


                                                                                 Chủ rừng /đơn vị khai thác


                                                                                       (ký tên ghi rõ họ tên,


                                                                                           đóng dấu nếu có)

3. Thủ tục: Khai thác tận dụng trên diện tích giải  phóng mặt bằng để xây dựng công trình hoặc sử dụng vào mục đích khác (Đối với chủ rừng là hộ gia đình)

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1: Hộ gia đình chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2: Hộ gia đình nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - UBND cấp huyện.


 * Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ, lễ, tết).


Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ


- Nếu hồ sơ  đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người nộp.

- Nếu hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ, thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hoàn thiện đúng quy định.


Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.


Bước 5: Hộ gia đình nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - UBND cấp huyện.



		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - UBND cấp huyện



		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


- Bản đăng ký khai thác (theo mẫu);


- Bảng dự kiến sản phẩm khai thác (theo mẫu); 


- Văn bản của cấp có thẩm quyền cho phép chuyển rừng để xây dựng công trình hoặc chuyển mục đích sử dụng rừng;


- Biên bản xác nhận của kiểm lâm địa bàn hoặc cán bộ lâm nghiệp xã;


- Sơ đồ khu khai thác.


 b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



		Thời hạn giải quyết 

		10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.



		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân



		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  UBND cấp huyện


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):  Không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp huyện


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.



		Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính

		Thông báo ý kiến



		Phí, lệ phí (nếu có)

		Không



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		- Bản đăng ký khai thác.


- Bảng dự kiến sản phẩm khai thác.


(Theo mẫu Phụ lục 03, Phụ lục 2 ban hành kèm Thông tư số 35/2011/TT-BNNPTNT ngày 20/5/2011 của Bộ Nông nghiệp & PTNT hướng dẫn thực hiện khai thác, tận thu gỗ và lâm sản ngoài gỗ)



		Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính

		Không



		Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

		- Luật Bảo vệ phát triển rừng ngày 03/12/2004;


- Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 3/3/2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ phát triển rừng;


- Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính Phủ về ban hành quy chế quản lý rừng;


- Thông tư số 35/2011/TT-BNNPTNT ngày 20/5/2011 của Bộ Nông nghiệp & PTNT hướng dẫn thực hiện khai thác, tận thu gỗ và lâm sản ngoài gỗ.





Phụ lục 3:  Mẫu bản đăng ký sản phẩm khai thác


(Kèm theo Thông tư số 35/2011/TT-BNNPTNT ngày 20 tháng 5 năm 2011


của Bộ Nông nghiệp và PTNT)


CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do – Hạnh phúc




BẢN ĐĂNG KÝ KHAI THÁC

Kính gửi:......................................................................


- Tên chủ rừng, hoặc đơn vị khai thác.………………......................…………


- Địa chỉ:............................................................................................................


được .............................................giao quản lý, sử dụng ..............ha rừng, theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, rừng số ............ngày....... tháng....... năm.......... (hoặc Quyết định giao, cho thuê đất, rừng số...........ngày......... tháng........ năm....... của....... .......................)



Xin đăng ký khai thác.................................tại lô…………..khoảnh……tiểu khu....…; với số lượng, khối lượng gỗ, lâm sản..


Kèm theo các thành phần hồ sơ gồm:....................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................



Đề nghị quý cơ quan xem xét, cho ý kiến./. 


                                                                                 Chủ rừng (Đơn vị khai thác)


                                                                                       (ký tên ghi rõ họ tên


                                                                                           đóng dấu nếu có)


Phụ lục 2:  Mẫu bảng dự kiến sản phẩm khai thác


(Kèm theo Thông tư số 35/2011/TT-BNNPTNT ngày 20 tháng 5 năm 2011


của Bộ Nông nghiệp và PTNT)


CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do – Hạnh phúc




BẢNG DỰ KIẾN SẢN PHẨM KHAI THÁC



1. Thông tin chung


- Tên chủ rừng, hoặc đơn vị khai thác.…………………………



- Thời gian thực hiện…………………………………



- Địa danh khai thác: lô…………..khoảnh…………tiểu khu………;



- Diện tích khai thác:………………..ha ( nếu xác định đươc);



2. Sản phẩm đăng ký khai thác, tận thu: (thống kê cụ thể theo từng lô, khoảnh)


a) Gỗ rừng tự nhiên:


		TT

		Địa danh

		Loài cây

		Đường kính

		Khối lượng (m3)



		

		Tiểu khu 

		khoảnh

		lô

		

		

		



		1.

		TK: 150

		K: 4

		a

		giổi


dầu

		45

		1,5



		Tổng

		

		

		

		

		

		






b) Rừng trồng:


		TT

		Địa danh

		Loài cây

		Số cây

		Khối lượng (m3)



		

		Tiểu khu 

		khoảnh

		lô

		

		

		



		1.

		TK: 150

		K: 4


-

		a


-


b

		Bạch đàn


Keo


-

		45


150


-

		10,5


50,5



		Tổng

		

		

		

		

		

		






c) Lâm sản khác: 


		TT

		Địa danh

		Loài lâm sản

		Khối lượng (m3, cây, tấn)





		

		Tiểu khu 

		khoảnh

		lô

		

		



		1.

		TK: 150

		K: 4

		a


b

		Song mây


Bời lời

		1000 cây


100 tấn



		Tổng

		

		

		

		

		





Xác nhận ( nếu có)                                             Chủ rừng /đơn vị khai thác


                                                                                    (ký tên ghi rõ họ tên,


                                                                                       đóng dấu nếu có)


4. Thủ tục: Khai thác gỗ rừng trồng tập trung bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại (Đối với chủ rừng là hộ gia đình)

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1: Hộ gia đình chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2:  Hộ gia đình nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - UBND cấp huyện.


 * Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ, lễ, tết).


Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ


- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người nộp.

- Nếu hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ, thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hoàn thiện đúng quy định.


Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.


Bước 5: Hộ gia đình nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - UBND cấp huyện.



		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - UBND cấp huyện



		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


- Văn bản đề nghị khai thác gỗ rừng trồng tập trung bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại;


- Thuyết minh thiết kế khai thác (theo mẫu);


- Sơ đồ vị trí khu khai thác.


 b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



		Thời hạn giải quyết 

		10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ 



		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân



		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):  Không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp huyện 


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.



		Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính

		Giấy phép



		Phí, lệ phí (nếu có)

		Không



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Thuyết minh thiết kế khai thác 


(theo mẫu Phụ lục 01 ban hành kèm Thông tư số 35/2011/TT-BNNPTNT ngày 20/5/2011 của Bộ Nông nghiệp & PTNT hướng dẫn thực hiện khai thác, tận thu gỗ và lâm sản ngoài gỗ)



		Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính

		Không



		Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

		- Luật Bảo vệ phát triển rừng ngày 03/12/2004;

- Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 3/3/2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ phát triển rừng;;


- Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính Phủ về ban hành quy chế quản lý rừng;


- Thông tư số 35/2011/TT-BNNPTNT ngày 20/5/2011 của Bộ Nông nghiệp & PTNT hướng dẫn thực hiện khai thác, tận thu gỗ và lâm sản ngoài gỗ.





Phụ lục 1:  Mẫu đề cương thuyết minh thiết kế khai thác


(Kèm theo Thông tư số 35/2011/TT-BNNPTNT ngày 20 tháng 5  năm 2011


của Bộ Nông nghiệp và PTNT)


Đơn vị chủ quản:…………       CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Tên đơn vị………………..                         Độc lập - Tự do – Hạnh phúc



ĐỀ CƯƠNG


THUYẾT MINH THIẾT KẾ KHAI THÁC


I. Đặt vấn đề:



- Tên chủ rừng (đơn vị khai thác)……………………………………………. 



- Mục đích khai thác…………………………………………………………..


II. Tình hình cơ bản khu khai thác


1. Vị trí, ranh giới khu khai thác:


a) Vị trí: Thuộc lô………………., khoảnh,……………….. Tiểu khu …...;


b) Ranh giới:


- Phía Bắc giáp…………………………..


- Phía Nam giáp…………………………..


- Phía Tây giáp…………………………..


- Phía Đông giáp…………………………..


2. Diện tích khai thác:…………..ha;


3. Loại rừng đưa vào khai thác.


III Các chỉ tiêu kỹ thuật lâm sinh:


1. Tổng trữ lượng, trữ lượng bình quân…………………..………………..…..


2. Sản lượng cây đứng…


3. Tỉ lệ lợi dụng: 


4. Sản lượng khai thác.


(kèm theo biểu tài nguyên và các chỉ tiêu lâm học)


IV. Sản phẩm khai thác: 


- Tổng sản lượng khai thác…………… (phân ra từng lô, khoảnh), cụ thể:


+ Gỗ: số cây…….…., khối lượng ………..….m3 


+ Lâm sản ngoài gỗ……………….(( m3/ cây/tấn..)


- Chủng loại sản phẩm (Đối với gỗ phân theo từng loài, từng nhóm gỗ; đối với lâm sản ngoài gỗ phân theo từng loài)


(kèm theo biểu sản phẩm khai thác)


V. Biện pháp khai thác, thời gian hoàn thành.



a) Chặt hạ:



b) Vận xuất:



c) vận chuyển



d) vệ sinh rừng sau khai thác



e) Thời gian hoàn thành.


VI. Kết luận, kiến nghị.


                                                                                 Chủ rừng /đơn vị khai thác


                                                                                       (ký tên ghi rõ họ tên,


                                                                                           đóng dấu nếu có)

5. Thủ tục: Khai thác tận dụng đối với rừng tự nhiên trong quá trình thực hiện các biện pháp lâm sinh (Đối với chủ rừng là hộ gia đình)


		Trình tự thực hiện 

		Bước 1: Hộ gia đình chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2: Hộ gia đình nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - UBND cấp huyện 


 * Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ, lễ, tết).


Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ.


- Nếu hồ sơ  đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người nộp.

- Nếu hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ, thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hoàn thiện đúng quy định.


Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.


Bước 5: Hộ gia đình nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - UBND cấp huyện.



		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - UBND cấp huyện



		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


- Bản đăng ký khai thác (theo mẫu);


- Bảng dự kiến sản phẩm khai thác (theo mẫu);


- Thuyết minh thiết kế khai thác (theo mẫu); 


- Biên bản xác nhận của kiểm lâm địa bàn hoặc cán bộ lâm nghiệp xã.


 b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



		Thời hạn giải quyết 

		10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 



		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân



		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):  Không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp huyện


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không



		Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính

		Thông báo ý kiến



		Phí, lệ phí (nếu có)

		Không



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		- Thuyết minh thiết kế khai thác;


- Bảng dự kiến sản phẩm khai thác;


- Bản đăng ký khai thác.


(Theo mẫu Phụ lục 01, 02, 03 ban hành kèm Thông tư số 35/2011/TT-BNNPTNT ngày 20/5/2011 của Bộ Nông nghiệp & PTNT hướng dẫn thực hiện khai thác, tận thu gỗ và lâm sản ngoài gỗ)



		Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính

		Không



		Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

		- Luật Bảo vệ phát triển rừng ngày 03/12/2004;


- Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 3/3/2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ phát triển rừng;


- Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính Phủ về ban hành quy chế quản lý rừng;


- Thông tư số 35/2011/TT-BNNPTNT ngày 20/5/2011 của Bộ Nông nghiệp & PTNT hướng dẫn thực hiện khai thác, tận thu gỗ và lâm sản ngoài gỗ.





Phụ lục 1:  Mẫu đề cương thuyết minh thiết kế khai thác


(Kèm theo Thông tư số 35/2011/TT-BNNPTNT ngày 20  tháng 5 năm 2011


của Bộ Nông nghiệp và PTNT)


Đơn vị chủ quản:…………       CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Tên đơn vị………………..                         Độc lập - Tự do – Hạnh phúc



ĐỀ CƯƠNG


THUYẾT MINH THIẾT KẾ KHAI THÁC


I. Đặt vấn đề:



- Tên chủ rừng (đơn vị khai thác)……………………………………………. 



- Mục đích khai thác…………………………………………………………..


II. Tình hình cơ bản khu khai thác


1. Vị trí, ranh giới khu khai thác:


a) Vị trí: Thuộc lô………………., khoảnh,……………….. Tiểu khu …...;


b) Ranh giới:


- Phía Bắc giáp…………………………..


- Phía Nam giáp…………………………..


- Phía Tây giáp…………………………..


- Phía Đông giáp…………………………..


2. Diện tích khai thác:…………..ha;


3. Loại rừng đưa vào khai thác.


III Các chỉ tiêu kỹ thuật lâm sinh:


1. Tổng trữ lượng, trữ lượng bình quân…………………..………………..…..


2. Sản lượng cây đứng…


3. Tỉ lệ lợi dụng: 


4. Sản lượng khai thác.


(kèm theo biểu tài nguyên và các chỉ tiêu lâm học)


IV. Sản phẩm khai thác: 


- Tổng sản lượng khai thác…………… (phân ra từng lô, khoảnh), cụ thể:


+ Gỗ: số cây…….…., khối lượng ………..….m3 


+ Lâm sản ngoài gỗ……………….(( m3/ cây/tấn..)


- Chủng loại sản phẩm (Đối với gỗ phân theo từng loài, từng nhóm gỗ; đối với lâm sản ngoài gỗ phân theo từng loài)


(kèm theo biểu sản phẩm khai thác)


V. Biện pháp khai thác, thời gian hoàn thành.



a) Chặt hạ:



b) Vận xuất:



c) vận chuyển



d) vệ sinh rừng sau khai thác



e) Thời gian hoàn thành.


VI. Kết luận, kiến nghị.


                                                                                 Chủ rừng /đơn vị khai thác


                                                                                       (ký tên ghi rõ họ tên,


                                                                                           đóng dấu nếu có)


Phụ lục 2:  Mẫu bảng dự kiến sản phẩm khai thác


(Kèm theo Thông tư số 35/2011/TT-BNNPTNT ngày 20 tháng 5 năm 2011


của Bộ Nông nghiệp và PTNT)


CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do – Hạnh phúc




BẢNG DỰ KIẾN SẢN PHẨM KHAI THÁC



1. Thông tin chung


- Tên chủ rừng, hoặc đơn vị khai thác.…………………………



- Thời gian thực hiện…………………………………



- Địa danh khai thác: lô…………..khoảnh…………tiểu khu………;



- Diện tích khai thác:………………..ha ( nếu xác định đươc);



2. Sản phẩm đăng ký khai thác, tận thu: (thống kê cụ thể theo từng lô, khoảnh)


a) Gỗ rừng tự nhiên:


		TT

		Địa danh

		Loài cây

		Đường kính

		Khối lượng (m3)



		

		Tiểu khu 

		khoảnh

		lô

		

		

		



		1.

		TK: 150

		K: 4

		a

		giổi


dầu

		45

		1,5



		Tổng

		

		

		

		

		

		






b) Rừng trồng:


		TT

		Địa danh

		Loài cây

		Số cây

		Khối lượng (m3)



		

		Tiểu khu 

		khoảnh

		lô

		

		

		



		1.

		TK: 150

		K: 4


-

		a


-


b

		Bạch đàn


Keo


-

		45


150


-

		10,5


50,5



		Tổng

		

		

		

		

		

		






c) Lâm sản khác: 


		TT

		Địa danh

		Loài lâm sản

		Khối lượng (m3, cây, tấn)



		

		Tiểu khu 

		khoảnh

		lô

		

		



		1.

		TK: 150

		K: 4

		a


b

		Song mây


Bời lời

		1000 cây


100 tấn



		Tổng

		

		

		

		

		





Xác nhận ( nếu có)                                             Chủ rừng /đơn vị khai thác


                                                                                    (ký tên ghi rõ họ tên,


                                                                                       đóng dấu nếu có)


Phụ lục 3:  Mẫu bản đăng ký sản phẩm khai thác


(Kèm theo Thông tư số 35 /2011/TT-BNNPTNT ngày 20 tháng 5 năm 2011


của Bộ Nông nghiệp và PTNT)


CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do – Hạnh phúc




BẢN ĐĂNG KÝ KHAI THÁC

Kính gửi:......................................................................


- Tên chủ rừng, hoặc đơn vị khai thác.………………......................…………


- Địa chỉ:............................................................................................................


được .............................................giao quản lý, sử dụng ..............ha rừng, theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, rừng số ............ngày....... tháng....... năm.......... (hoặc Quyết định giao, cho thuê đất, rừng số...........ngày......... tháng........ năm....... của....... .......................)



Xin đăng ký khai thác.................................tại lô…………..khoảnh……tiểu khu....…; với số lượng, khối lượng gỗ, lâm sản..


Kèm theo các thành phần hồ sơ gồm:....................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................



Đề nghị quý cơ quan xem xét, cho ý kiến./. 


                                                                                 Chủ rừng (Đơn vị khai thác)


                                                                                       (ký tên ghi rõ họ tên


                                                                                           đóng dấu nếu có)



